CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-----oOo-----
HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ MÁY LẠNH
Số :             HĐKT – MTĐT
-   Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.                                               
-    Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.                                                      
Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2015, Chúng tôi gồm:
BÊN A	: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
Địa chỉ	: 42-44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại	: 08.3829.1975		-Fax: 08.3829.6680
Mã số thuế	: 0300438813
Tài khoản	: 102010000086532- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, TP.HCM
Đại diện	: Ông HUỲNH MINH NHỰT	Chức vụ: Giám đốc

BÊN B	: CÔNG TY TNHH SX – TM DIỆP THÀNH
Địa chỉ	: 219/143 Mai Xuân Thưởng, Quận 6, TP.HCM
Điện thoại	: 08.3969.4854		-Fax: 
Mã số thuế	: 0303760313
Tài khoản	: 1602201013528 - Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, chi nhánh 3
Đại diện	: Ông ĐINH VĂN SUM	Chức vụ: Giám đốc
Sau khi thảo luận, hai bên nhất trí ký hợp đồng bảo trì, thay thế, lắp đặt máy lạnh 
với các điều khoản sau:
ĐIỀU I : NỘI DUNG CÔNG VIỆC
· Bên A đồng ý giao cho bên B cung cấp dịch vụ bảo trì, sữa chữa định kỳ và không định kỳ toàn bộ hệ thống điều hòa không khí của bên A tại các trụ sở của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM;
· Bên B nhận bảo trì, sữa chữa cho bên A trong thời gian 12 tháng tính từ ngày ký hợp đồng;
· Bảo trì định kỳ: Được thực hiện theo chu kỳ nhất định 03 tháng/lần. Thời gian thực hiện công việc bảo trì từ 8h00 tới 17h00 các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) sau khi nhận thông báo từ bên A;
· Bảo trì, sửa chữa không định kỳ: Sau khi có sự cố hư hỏng đột xuất bên B sẽ làm việc với bộ phận kỹ thuật của bên A để kết hợp xử lý.

ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
· Thanh toán sửa chữa không định kỳ: Thanh toán sau mỗi đợt sửa chữa đột xuất không định kỳ (01tháng/lần) theo khối lượng nghiệm thu thực tế được hai bên ký xác nhận;
· Thanh toán sửa chữa định kỳ: Thanh toán sau mỗi đợt bảo trì định kỳ (03 tháng/lần) theo khối lượng nghiệm thu thực tế được hai bên ký xác nhận;
· Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B 100% giá trị bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, sau khi bên B bảo trì xong, có biên bản nghiệm thu của hai bên và bên B xuất hóa đơn thanh toán.
ĐIỀU III: YÊU CẦU KỸ THUẬT
· Bên B thực hiện công việc bảo trì, kiểm tra máy lạnh định kỳ theo khối lượng thực tế được bên A chỉ định tại các trụ sở của công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM;
· Bên B sẽ thông báo trước thời gian dự kiến bảo trì máy lạnh định kỳ cho bên A. Thời gian thực hiện công việc từ 8h00 đến 17h00 vào các ngày trong tuần trừ các ngày lễ;
· Sau mỗi đợt bảo trì hai bên ký biên bản xác định tình trạng máy;
· Kiểm tra toàn bộ các yếu tố kỹ thuật: nguồn điện, môi chất lạnh, thiết bị điều khiển, máy nén lạnh, độ ồn…
· Bên B thông báo tình trạng hư hỏng hoặc thay thế thiết bị cho bên A với giá cả được hai bên thống nhất;
· Bên B phải đảm bảo an toàn lao động cho công nhân của mình khi tiến hành bảo trì máy lạnh và chịu mọi trách nhiệm do mình gây ra;
· Bên A tạo mọi điều kiện thật thuận lợi cho bên B thực hiện công việc;
· Khi bên A yêu cầu bên B sửa chữa các hư hỏng đột xuất thì bên B phải có mặt tại nơi sửa chữa không quá 24h trong giờ hành chánh.
ĐIỀU IV: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
· Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;
· Bên nào đơn phương sửa đổi, hủy bỏ, vi phạm hợp đồng này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên kia theo pháp luật hiện hành;
· Các điều khoản không ghi trong hợp đồng này sẽ được hai bên đương nhiên thực hiện theo qui định hiện hành của các văn bản pháp về hợp đồng kinh tế;
· Tranh chấp trong quá trình hợp đồng kinh tế không thương lượng giải quyết được: hai bên thống nhất đưa ra tòa án kinh tế TP.HCM giải quyết. Phán quyết của tòa án kinh tế TP.HCM là phán quyết cuối cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu;
· Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết 12 tháng sau. Khi hết hạn hợp đồng nếu các bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng thì hợp đồng xem như được thanh lý;
· Hợp đồng lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
BÊN A							       BÊN B

HUỲNH MINH NHỰT						ĐINH VĂN SUM

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ - GIA CÔNG SỬA CHỮA
- Căn cứ hợp đồng bảo trì máy lạnh ký ngày 31 tháng 08 năm 2015. Công ty Diệp Thành xin trân trọng đính kèm bảng báo giá vật tư thiết bị, gia công bảo trì máy lạnh như sau:                                                
I. BẢO TRÌ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	1
	Máy lạnh 1 khối
	1 máy
	80.000
	Máy 1 cục

	2
	Máy lạnh treo tường
	1 máy
	100.000
	Máy lạnh 2 cục

	3
	Máy lạnh tủ đứng
	1 máy
	250.000
	Máy lạnh đặt sàn

	4
	Máy lạnh âm trần, áp trần
	1 máy
	300.000
	Máy lạnh dấu trần

	5
	Tủ bảo quản xác
	1 tủ
	200.000
	



II. NẠP GAZ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	NẠP BỔ SUNG
	
	
	

	1
	Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP
	1 máy
	150.000
	

	2
	Máy lạnh công suất 1.5HP đến 2.5HP
	1 máy
	250.000
	

	3
	Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP 
	1 máy
	450.000
	

	B
	NẠP MỚI
	
	
	

	1
	Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP
	1 máy
	350.000
	

	2
	Máy lạnh công suất  1.5HP đến 2.5HP
	1 máy
	450.000
	

	3
	Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP 
	1 máy
	750.000
	



III. VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	MÁY NÉN (LỐC MÁY LẠNH)
	
	
	Còn 90%, theo thời giá

	1
	Công suất 1HP
	1 cái
	1.350.000
	

	2
	Công suất 1.5HP
	1 cái
	1.550.000
	

	3
	Công suất 2HP
	1 cái
	1.950.000
	

	4
	Công suất 3HP
	1 cái
	2.850.000
	

	5
	Công suất 4HP
	1 cái
	3.950.000
	

	6
	Công suất 5HP
	1 cái
	5.750.000
	

	7
	Máy nén tủ ướp xác công suất 1HP
	1 cái
	10.550.000
	Mới 100%, theo thời giá

	B
	MOTOR QUẠT DÀN NÓNG, DÀN LẠNH
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 cái
	850.000
	Loại mono, 220ACV

	2
	Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 cái
	1. 650.000
	Loại Inverter, 24DCV

	3
	Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP
	1 cái
	1.750.000
	Loại mono, 220ACV

	4
	Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP
	1 cái
	3.550.000
	Loại Inverter, 24DCV

	5
	Motor quạt dàn lạnh Tủ ướp xác
	1 cái
	1.450.000
	

	6
	Motor quạt dàn nóng Tủ ướp xác
	1 cái
	1.350.000
	

	C
	VAN TIẾT LƯU NHIỆT Danfort
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Cân bằng ngoài
	1 cái
	1.650.000
	

	2
	Cân bằng trong
	1 cái
	1.550.000
	

	D
	PHIN LỌC TỦ ƯỚP XÁC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Ø 6
	1 cái
	450.000
	

	2
	Ø 10
	1 cái
	750.000
	

	E
	DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT TỦ ƯỚP XÁC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Dàn nóng
	1 cái
	2.750.000
	

	2
	Dàn lạnh
	1 cái
	3.650.000
	

	F
	TỤ KHỞI ĐỘNG, RƠLE KHỞI ĐỘNG
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Tụ khởi động, Rơle khởi động máy nén
	1 cái
	300.000
	

	2
	Tụ quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh
	1 cái
	150.000
	

	3
	Công tắc tơ, khởi động từ
	1 cái
	550.000
	

	4
	Đồng hồ nhiệt độ digital tủ ướp xác
	1 cái
	1.850.000
	

	G
	KHUNG GIÁ ĐỞ ĐUÔI NÓNG
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Máy lạnh treo tường
	1 cặp
	250.000
	

	2
	Máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần.
	1 cặp
	550.000
	

	H
	ỐNG DẪN GAZ LẠNH, ỐNG THOÁT NƯỚC
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Ống thoát nước máy lạnh PVC
	1 mét
	20.000
	

	2
	Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø 10, dày 7dem
	1 mét
	150.000
	

	3
	Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø12.7 dày 7dem
	1 mét
	200.000
	

	4
	Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø16 dày 7dem
	1 mét
	300.000
	

	5
	Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø19 dày 7dem
	1 mét
	350.000
	

	I
	DÂY ĐIỆN, CB NGUỒN
	
	
	Mới 100%, theo thời giá

	1
	Dây điện cáp Cadivi 2.5mm
	1 mét
	10.000
	

	2
	Dây điện cáp Cadivi 3.5mm
	1 mét
	15.000
	

	3
	CB máy lạnh 20 – 30A
	1 cái
	65.000
	



IV. CÔNG LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA
	STT
	DANH MỤC
	ĐƠN VỊ TÍNH
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	A
	XỬ LÝ XÌ
	
	
	

	1
	Dàn nóng, dàn lạnh 1HP đến 1.5HP
	1 dàn
	250.000
	

	2
	Dàn nóng, dàn lạnh 1.5HP đến 2.5HP
	1 dàn
	350.000
	

	3
	Dàn nóng, dàn lạnh 3HP đến 5HP
	1 dàn
	450.000
	

	4
	Van nạp
	1 bộ
	350.000
	2 van

	5
	Van nạp
	1 van
	250.000
	1 van

	6
	Mối nối
	1 bộ
	350.000
	4 mối nối

	7
	Mối nối
	1 bộ
	250.000
	2 mối nối

	8
	Crắco nối, ty sạc gaz
	1 bộ
	250.000
	2 crắco nối, 2 ty sạc

	9
	Crắco nối, ty sạc gaz
	1 bộ
	150.000
	1 crắco nối, 1 ty sạc

	10
	Dàn nóng, dàn lạnh, thông máng nước
	1 hệ
	450.000
	

	11
	Phin lọc tủ ướp xác
	1 cái
	350.000
	

	12
	Dàn nóng tủ ướp xác
	1 cái
	850.000
	

	13
	Dàn lạnh tủ ướp xác
	1 cái
	1.250.000
	

	B
	SỬA CHỮA BO MẠCH ĐIỆN TỬ
	
	
	

	1
	Board mạch máy lạnh treo tường
	1 bo
	450.000
	

	2
	Board mạch máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần
	1 bo
	850.000
	

	3
	Sửa chữa remote
	1 cái
	150.000
	

	C
	LẮP MÁY
	
	
	

	1
	Máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP
	1 bộ
	Miễn phí
	Máy mới

	2
	Máy lạnh treo tường 1HP đến 1.5HP
	1 bộ
	250.000
	Máy cũ

	3
	Máy lạnh treo tường 2HP đến 2.5HP
	1 bộ
	350.000
	Máy cũ

	4
	Tháo, lắp di dời máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP
	1 bộ
	500.000
	

	5
	Máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần
	1 bộ
	850.000
	Máy mới

	6
	Tháo, lắp di dời, sạc gaz máy lạnh tủ  đứng, áp trần, âm trần
	1 bộ
	1.200.000
	

	7
	Tháo, lắp di dời đuôi nóng máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 đuôi
	350.000
	Máy cũ

	8
	Tháo, lắp di dời đầu lạnh máy lạnh 1HP đến 2.5HP
	1 đầu
	350.000
	Máy cũ

	9
	Công sửa chữa thay thế, nạp gaz mới tủ ướp xác
	1 tủ
	1.000.000
	Tủ ướp xác



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi theo giá thực tế của thị trường
       Ngày 31 tháng 08 năm 2015
		Báo giá

